
Mục 3.  Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Áp dụng tiêu chí đạt/không đạt 

 

 

TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

1 2 3 4 

I. Phạm vi cung cấp 

1 

Chủng loại cung cấp đáp 

ứng theo yêu cầu của E-

HSMT 

Đáp ứng về chủng loại theo yêu cầu E-HSMT 
Không đáp ứng một trong các yêu 

cầu tại cột 3 

2 
Số lượng hàng hóa đáp ứng 

yêu cầu của E-HSMT 
Số lượng hàng hóa đáp ứng yêu cầu của E-HSMT 

Không đáp ứng một trong các yêu 

cầu tại cột 3 

3 
Nguồn gốc xuất xứ của hàng 

hóa 

- Hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng và được sản 

xuất năm 2026; có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. 

Không đáp ứng một trong các yêu 

cầu tại cột 3 

II.  Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa 

1 

Đặc tính, thông số kỹ thuật 

của hàng hóa đáp ứng yêu 

cầu tại Mục 1.2 Chương V –

Yêu cầu về kỹ thuật. 

- Có bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật hàng hóa chào 

thầu theo yêu cầu tại Mục 1.2, Chương V, E-HSMT. 

- Hàng hóa cung cấp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tiêu 

chuẩn kỹ thuật được nêu tại Mục 1.2, Chương V, E-

HSMT 

Không đáp ứng một trong các yêu 

cầu tại cột 3 

2 

Bản vẽ thiết kế hình ảnh sản 

phẩm đáp ứng yêu cầu tại 

Mục 2 Chương V – Yêu cầu 

về kỹ thuật. 

- Nội dung để thiết kế các hạng mục phục vụ đánh giá hồ 

sơ dự thầu nêu tại Mục 2 Chương V - Yêu cầu kỹ thuật. 

Các sản phẩm dùng để đánh giá tính đáp ứng của sản 

phẩm. 

- Nhà thầu phải có bản vẽ thiết kế của riêng nhà thầu 

(Đảm bảo không sao chép từ bất kỳ nguồn nào trên 

mạng), sau đó chuyển sang dạng PDF và nộp cùng hồ sơ 

dự thầu để chứng minh đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật 

của sản phẩm. 

Không đáp ứng một trong các yêu 

cầu tại cột 3 



2 

 

TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

1 2 3 4 

3 

Tài liệu chứng minh tiêu 

chuẩn, chất lượng của hàng 

hóa dự thầu 

- Các sản phẩm dệt may thuộc gói thầu có tiếp xúc trực 

tiếp với da của người sử dụng phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia QCVN 01:2017/BCT theo qui định tại 

Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ 

Công thương (Có bản sao chứng thực giấy chứng nhận 

còn hiệu lực do một tổ chức độc lập cấp hoặc các tài liệu 

khác kèm theo để chứng minh). 

- Nhà thầu phải Có Catalog hoặc tài liệu kỹ thuật khác của 

Nhà sản xuất có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc 

tính, thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa chào thầu. 

Nhà thầu phải đánh dấu highlight đáp ứng kỹ thuật tại 

catalog hoặc tài liệu kỹ thuật đó. Đối với tài liệu bằng 

tiếng nước ngoài, nhà thầu phải kèm theo bản dịch sang 

tiếng Việt và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản 

dịch.  

Không đáp ứng một trong các yêu 

cầu tại cột 3 

4 Yêu cầu về bảo hành 

- Nhà thầu có kế hoạch cụ thể, chi tiết, khả thi về bảo hành 

sản phẩm hàng hóa, cung cấp thay thế sản phẩm hư hỏng, 

lỗi, bay mầu in trong thời gian bảo hành của sản phầm.  

- Trong thời gian bảo hành, Nhà thầu phải cử cán bộ có 

mặt tại địa điểm thực hiện để xử lý, giải quyết các lỗi, sự 

cố, hư hỏng và đề ra các biện pháp khắc phục trong vòng 

24 giờ kể từ khi được thông báo của Chủ Đầu tư. Trong 

thời gian bảo hành, Nhà thầu phải tiến hành thay mới (nếu 

có) các sản phẩm và phụ kiện hư hỏng do lỗi của nhà sản 

xuất nhưng không thể sửa chữa, khắc phục. 

- Tất cả hàng hóa và phụ kiện kèm theo được bảo hành 

Không đáp ứng một trong các yêu 

cầu tại cột 3 
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TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

1 2 3 4 

theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và thời gian bảo hành ≥ 

12 tháng (tính từ ngày nghiệm thu, bàn giao). 

5 
Thời gian cung cấp 

hàng hóa 

- Nhà thầu đề xuất tiến độ thực hiện gói thầu phù hợp với 

yêu cầu về tiến độ thực hiện như sau: 

+ Thời gian thực hiện gói thầu: ≤ 60 ngày kể từ ngày hợp 

đồng có hiệu lực đến khi hoàn thành nghiệm thu; 

+ Thời gian hoàn thành việc giao hàng: tối thiểu 20 ngày  

và tối đa 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (hoặc 

theo yêu cầu của Chủ đầu tư đối với trường hợp giao hàng 

nhiều lần); 

+ Đảm bảo bố trí đủ thời gian còn lại để thực hiện công tác 

kiểm tra, giám định chất lượng (nếu có) và nghiệm thu sản 

phẩm, hoàn thành trong thời hạn 60 ngày. 

- Có cam kết tất cả hàng hóa được giao đến các đơn vị trực 

thuộc theo địa điểm chỉ định của Chủ Đầu tư (bằng chi phí 

của nhà thầu); 

Không đáp ứng một trong các yêu 

cầu tại cột 3 

6 
Khả năng thích ứng và tác 

động đối với môi trường 

- Cam kết hàng hoá được cung cấp hoàn toàn thích ứng 

về địa lý; 

- Cam kết hàng hoá được cung cấp không có ảnh hưởng 

tác động đến môi trường hoặc đề xuất biện pháp giải 

quyết hợp lý trong trường hợp hàng hoá có tác động với 

môi trường 

Không đáp ứng một trong các yêu 

cầu tại cột 3 

7 Tổ chức cung cấp hàng hóa 

- Có đầy đủ nội dung cam kết và tài liệu đáp ứng yêu 

cầu tại Mục 1.2 Chương V, E-HSMT; 

- Có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp 

hàng hóa hợp lý và hiệu quả kinh tế phù hợp với tính 

chất, đặc điểm kỹ thuật của từng mặt hàng theo quy định 

tại E- HSMT và pháp luật có liên quan trong đó: 

Không đáp ứng một trong các yêu 

cầu tại cột 3 
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TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

1 2 3 4 

+ Trình bày cụ thể phương án đóng gói theo từng loại 

hàng hóa theo yêu cầu E-HSMT; 

+ Trình bày phương án vận chuyển phù hợp với điều kiện 

bảo quản của từng mặt hàng; 

+ Trình bày biện pháp bảo quản hàng hóa trong quá trình 

lưu kho (nếu có). 

8 Kiểm tra, thử nghiệm 

Cam kết kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa trước khi bàn giao 

bảo đảm phù hợp với từng chủng loại, tính chất và yêu cầu 

kỹ thuật của từng mặt hàng theo quy định tại Mục 3 

Chương V, E- HSMT. 

Không đáp ứng một trong các yêu 

cầu tại cột 3 

III Tổ chức thực hiện 

1 

Điều kiện đầu tư kinh doanh 

quân trang theo quy định của 

Pháp luật tại Nghị định số 

101/2022/NĐ-CP ngày 

08/12/2022 (Trường hợp nhà 

thầu liên danh thì tất cả các 

thành viên trong liên danh 

phải đáp ứng yêu cầu này) 

Nhà thầu phải đáp ứng quy định về điều kiện đầu tư kinh 

doanh quân trang theo quy định tại Điều 6 Nghị định 

101/2022/NĐ-CP và có đầy đủ tài liệu theo quy định tại 

Điều 12 Nghị định 101/2022/NĐ-CP kèm theo E-HSDT 

để Chủ Đầu tư thẩm tra theo quy định. 

- Đối với nhà thầu thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì 

phải có ngành nghề kinh doanh sản xuất xuất hàng may 

mặc; 

- Đối với nhà thầu ngoài Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: 

Nhà thầu phải đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm 

ngành nghề đầu tư kinh doanh quân trang cho lực lượng vũ 

trang (Có bản sao chứng thực giấy chứng nhận của cơ 

quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực kèm theo để chứng 

minh) 

Không đáp ứng một trong các yêu 

cầu tại cột 3 
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TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

1 2 3 4 

- Nhà thầu có hệ thống xưởng sản xuất, nhà kho bảo quản, 

dây chuyền sản xuất hàng may mặc (đối với nhà thầu sản 

xuất); hệ thống nhà kho bảo quản (đối với nhà thầu thương 

mại) được bố trí riêng biệt và được thiết kế xây dựng đúng 

tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật về an toàn, phòng chống 

cháy, nổ theo quy định của pháp luật hiện hành (Nhà 

xưởng sản xuất, nhà kho bảo quản của nhà thầu phải được 

thẩm duyệt thiết kế về PCCC (nếu có) hoặc đã được kiểm 

tra về hệ thống PCCC và được chấp thuận nghiệm thu về 

PCCC của cơ quan quản lý Nhà nước về PCCC; có các tài 

liệu kèm theo để chứng minh: Bản sao chứng thực biên 

bản chấp thuận nghiệm thu về PCCC, bản vẽ thiết kế được 

thẩm duyệt (nếu có)). 

2 

Kết quả thực hiện hợp đồng 

của nhà thầu đối với gói thầu 

cung cấp hàng hóa, EPC, 

EP, PC, chìa khóa trao tay 

theo quy định tại Điều 19 và 

Điều 20 của Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP, chất 

lượng hàng hóa tương tự 

được công khai theo quy 

định tại Điều 18 của Nghị 

định số 214/2025/NĐ-CP 

- Không có hợp đồng bị Chủ đầu tư chấm dứt do Nhà thầu 

vi phạm hợp đồng; 

- Thông tin về chất lượng hàng hóa tương tự do nhà thầu 

cung cấp đáp ứng các yêu cầu:  

- Chất lượng của hàng hóa trên thực tế “đúng/tốt hơn” so 

với quy định trong hợp đồng;  

- Không có lỗi phát sinh nghiêm trọng và đã khắc phục 

được các lỗi phát sinh hoặc thay thế hàng mới; 

 - Tần suất hư hỏng, gặp sự cố của hàng hóa: “không có 

hoặc rất ít”. Chất lượng bảo hành, sửa chữ, khắc phục: 

“Tốt/đảm bảo”. (Nếu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc 

Không đáp ứng một trong các yêu 

cầu tại cột 3 
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TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

1 2 3 4 

gia không có thông tin về chất lượng hàng hóa tương tự 

của nhà thầu thì được đánh giá là Đạt) 

Kết luận “Đạt” nếu tất cả các tiêu chí đều “Đạt” 

“Không đạt” nếu có một hoặc 

nhiều các tiêu chí trên “không 

đạt” 

 

 

 


